
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 điểm)
 Hãy chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau:
Câu 1. Kết quả của 43 là:
A. 12
C. 16
B. 64
D. 81
Câu 2.  Số nào sau đây chia hết cho 2 ?A. 125
C. 237
B. 152

D. 1329Câu 3. Số đối của là:
A. -18
C. 81
B. 18

D.
Câu 4. Kết quả của phép tính : (-90)+ 30  là :
A. 120
C. 60                                                                              
B. -120
D. -60Câu 5. Trong các hình sau, hình nào biểu diễn tam giác đều?
[image: Trắc nghiệm Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều có đáp án - Toán lớp 6 Kết nối tri thức (ảnh 1)]
A. Hình a
C. Hình c                                                                           
B. Hình b
D. Hình d
Câu 6. Trong hình bình hành thì:                                                             A. Hai cạnh đối không bằng nhau.
B. Hai đường chéo không bằng  nhau
          C. Hai đường chéo song song với nhau
          D. Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
Câu 7. Số học sinh vắng trong ngày của các lớp khối 6 trường THCS Thanh Đa  được cho ở bảng dữ liệu sau:
	Lớp
	6A1
	6A2
	6A3
	6A4
	6A5
	6A6
	6A7

	Số HS
	2
	4
	1
	2
	3
	0
	2



Lớp có số học sinh vắng ít nhất là:
A. 6A3   C. 6A6  B. 6A2  D. 6A4
Câu 8. Cho bảng thu thập nhiệt độ của các học sinh lớp 6A6 như sau. Học sinh nào có nhiệt độ cơ thể không hợp lý trong bảng dữ liệu dưới đây?
	Tên HS
	Tú
	Nhi
	Quỳnh
	 Anh
	Lan
	Minh
	Vy
	An
	Bảo

	Nhiệt độ( 0C)
	36,6
	-36
	36,7
	37,5
	   37
	37,1
	36,5
	36,7
	37,3


A. Nhi	                                                           B. Lan
C. Bảo                                                           D. VyCâu 9. Tập hợp nào dưới đây chỉ gồm các số nguyên âm?
         A. {1; 5; 6}                                              B. {1; 0; −3}

         C. {−6; 0; -3}                                          D. {-8;- 9; -2}Câu 10. Thực hiện phép tính  ta được kết quả nào dưới đây?
A. – 96                                                      B. -9600
C. 9600                                                     D. -6900
Câu 11.  Cho biểu đồ tranh số học sinh khối lớp 6 được điểm 10 môn toán trong tuần như sau: 
[image: ]
Số học sinh được điểm 10 môn Toán vào Thứ Sáu là bao nhiêu?
          A. 1                                                                  B. 2
          C. 5                                                                  D. 4
Câu 12. Bạn Hoa đi nhà sách mua: 10 cây bút bi, 2 quyển sách và 30 quyển tập. Biết giá mỗi cây bút là 3000 đồng, Mỗi quyển sách là 40 000 đồng và mỗi quyển tập có giá 9000 đồng. Bạn  Hoa mang theo 400 000 đồng. Bạn Hoa còn lại bao nhiêu tiền?
      A.10 000 đồng	                                        B. 20 000 đồng	
 C. 15 000 đồng	                                        D. 30 000 đồng
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)
a) Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 25. 
b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:  19 ; -3 ; 0 ; -10 ; 5
c) Viết tập hợp các ước tự nhiên của 16
Câu 2. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 

b) 
Câu 3. (1,75 điểm): 
a) Tìm x biết: 4x – 5 = - 405
b) Số học sinh của lớp 6A7 khi xếp hàng 9, hàng 5, hàng 15 đều vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 41 đến 50 em. Hãy tìm số học sinh của lớp 6A7?
Câu 4. (1,25 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 20 m.
a)  Tính diện tích và chu vi khu vườn đó?						
b) Người ta dự định trồng cây toàn bộ khu vườn. Biết mỗi cây khi trồng cần 50 dm2 diện tích mặt đất. Tính số cây để trồng hết khu vườn?	
Câu 5. (1,0 điểm) Biểu đồ cột kép dưới đây biểu diễn điểm các môn toán, ngữ văn và tiếng anh của hai bạn Nam và Khải.
[image: A graph with different colored bars

Description automatically generated] 
a) Môn nào bạn Nam có điểm cao hơn của bạn Khải?
b) Hãy tính tổng số điểm cả 3 môn của bạn Khải?
                                                   
Hết

ĐÁP ÁN
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: mỗi câu đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	B
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	B


PHẦN II. TỰ LUẬN:
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	Câu 1. (1,5 điểm)
a) Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn 25. 
b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:  19 ;  -3 ; 0 ; -10 ; 5
c) Viết tập hợp các ước tự nhiên của 16

	1
	a) 2;  3; 5; 7;  11; 13; 17; 19; 23
b) 19; 5; 0; -3; -10
b) Ư(16) = {1; 2; 4; 8;16}
	0,5
0,5 
0,5

	2
	Câu 2. (1,5 điểm) 

a) 

b) 

	2
	
 a) 

  

 

 
	0,25
0,25
0,25

	
	
 b) 

 




	

0,25
0,25
0,25

	3
	Câu 3. (1,75 điểm): a) Tìm x biết 4x – 5 = - 405
b) Số học sinh của lớp 6A7 khi xếp hàng 9, hàng 5, hàng 15 đều vừa đủ. Biết số học sinh trong khoảng từ 41 đến 50 em. Hãy tìm số học sinh của lớp 6a7 ?

	3
	a) 4x – 5 = - 405
           4x = -405 +5
           4x = -400
             x = -400 : 4
             x = -100
b)                                                Giải
Gọi số học sinh lớp 6 A7 là x ( x∈ N*),  
x ∈ BC ( 9,  5, 15);   41 < x < 50
Ta có:
          9 = 32
          5 = 5
          15= 3.5 
BCNN( 9,  5, 15) = 32.5= 45
BC( 9, 5, 15) = {0; 45; 90; 135;…}
410 < x < 50 nên x = 45
Số học sinh lớp 6A7 là 45 em.
	0,25

0,25
0,25


0,25




0,25
0,25
0,25

	4

	 Câu 4. (1,25 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 20 m.
a)  Tính diện tích và chu vi khu vườn đó?					
b) Người ta dự định trồng cây toàn bộ khu vườn. biết mỗi cây khi trồng cần 50 dm2 diện tích mặt đất. Tính số cây để trồng hết khu vườn?		

	4
	a)                                               Giải
                                   Diện tích khu vườn là:
                                      25. 20 = 500 ( m2)
                                   Chu vi khu vườn là:
( 25 + 20) . 2 = 90 ( m)
                                 Đổi: 500 m2  = 50 000 dm2
 b)                                               Số cây cần trồng là:
                                50 000: 50 = 1000 ( cây)
	

0,25
 
0,25
0,25
0,5

	5
	(1,0 điểm) Biểu đồ cột kép dưới đây biểu diễn điểm các môn toán, ngữ văn và tiếng anh của hai bạn Nam và Khải.
[image: A graph with different colored bars

Description automatically generated] 
a) Môn nào bạn Nam có điểm cao hơn của bạn Khải?
b) Hãy tính tổng số điểm cả 3 môn của bạn Khải?

	5


	a) Môn ngữ văn và môn tiếng anh bạn Nam có điểm cao hơn của bạn Khải?
b) Tổng số điểm cả 3 môn của bạn Khải là: 
         10 + 6+ 8 = 24 ( điểm)
	0,5


0,5
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